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Phần I: ĐỌC – HIỂU (3 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi: 

(…) Hãy làm sao để bảy tỉ đứa con đang tung hô ta là mẹ này, giúp ta trường thọ 

hơn, như đứa con hiếu thảo giúp bà mẹ vĩ đại của mình trở lại sau bao ngày ốm 

đau, bệnh tật. Giúp ta luôn xứng đáng là ngôi nhà bình yên và tuyệt vời nhất cho 

các thế hệ kế tiếp của hàng ngàn đời sau trú ngụ. 

Đừng là những đứa con hư huyễn, nhu cầu thái quá của mình. Hơn bảy tỉ người 

đều ban phát lòng yêu thương chúng sinh, ươm trồng gìn giữ dù chỉ là một cây 

xanh trong một năm, cho một người, trong mười năm, hai mươi năm thì ngôi nhà 

chung hành tinh xanh này sẽ rực rỡ, lộng lẫy đích thị là thiên đường của hạ giới 

không phải chạy tìm đâu xa. 

Chỉ cần mỗi người gieo vào ta một niệm thiện, niệm thiện ấy bay xung quanh ta 

và lan tỏa ra hệ mặt trời với màu sắc lung linh, tươi sáng và phủ trùm Trái Đất 

một hạnh phúc mênh mông. 

(Trích dẫn Bài viết thư UPU lần thứ 49 của Phùng Yến Nhi) 

Câu 1. Đoạn văn trên mang đặc trưng của kiểu văn bản nào? 

A. Văn bản tự sự, miêu tả 

B. Văn bản miêu tả, biểu cảm 

C. Văn bản nghị luận, tự sự 
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D. Văn bản thông tin 

Câu 2. Chủ đề của ngữ liệu phản ánh vấn đề gì? 

A. Bảo vệ Trái Đất 

B. Bảo vệ động vật 

C. Bảo vệ con người 

D. Bảo vệ biển 

Câu 3. Hành tinh xanh là từ dùng để gọi cho hành tinh: 

A. Mặt trời 

B. Mặt trăng 

C. Trái Đất 

D. Sao hỏa 

Câu 4. Đoạn văn trên là lời kể của ai, sử dụng ngôi kể thứ mấy, xưng hô là gì? 

Câu 5. Chi tiết nào giúp em biết được văn bản sử dụng biện pháp nghệ thuật 

nhân hóa? 

Câu 6. Em hiểu nghĩa của cụm từ “thiên đường dưới hạ giới” là gì? 

Câu 7. Qua phần ngữ liệu, em nhận thấy mong ước của Mẹ Trái Đất là gì? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của mình về lòng 

yêu thương con người. 
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Câu 2. Em hãy kể lại một truyền thuyết/ cổ tích/ truyện ngắn đã học bằng lời 

văn của mình. 
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